
DANH SÁCH 

Cán bộ, công chức tham dự lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ 

công tác tín ngưỡng, tôn giáo năm 2024 

( Lớp thứ hai) 

 

 1. Huyện, thị xã: Văn Lâm, Khoái Châu và Thị xã Mỹ Hào 

  2. Đối tượng: Phó Bí thư Đảng ủy cấp xã; Chủ tịch Hội Nông dân cấp xã; Chủ 

tịch Hội Cựu chiến binh cấp xã   

 3.Thời gian: 02 ngày, bắt đầu từ 07h30, ngày 24/6/2024 

  4. Địa điểm tổ chức: Hội trường A2, Khách sạn Thái Bình, số 284 đường Phạm Bạch 

Hổ, phường Lam Sơn, thành phố Hưng Yên 

 5. Tổng số học viên: 147 người 

 

Stt Họ và tên Chức vụ/chức danh Cơ quan đang công tác Ghi chú 

HUYỆN VĂN LÂM   

1 Nguyễn Hồng Vương Phó Bí thư Đảng ủy 

Thị trấn Như Quỳnh 

 

2 Ngô Văn Công Chủ tịch Hội Nông dân VN  

3 Lê Biên Thùy Chủ tịch Hội cựu chiến binh VN  

4 Đặng Quang Trường Phó Bí thư Đảng ủy 

Xã Tân Quang 

 

5 Nguyễn Thanh Thúy Chủ tịch Hội Nông dân VN  

6 Huỳnh Tấn Quang Chủ tịch Hội cựu chiến binh VN  

7 Lê Văn Trung Phó Bí thư Đảng ủy 

Xã Trưng Trắc 

 

8 Ngô Văn Sơn Chủ tịch Hội Nông dân VN  

9 Phạm Đức Thành Chủ tịch Hội cựu chiến binh VN  

10 Nguyễn Văn Hưng Phó Bí thư Đảng ủy 

Xã Lạc Đạo 

 

11 Trần Thị Hồng Vân Chủ tịch Hội Nông dân VN  

12 Nguyễn Ngọc Châu Chủ tịch Hội cựu chiến binh VN  

13 Lê Văn Minh Phó Bí thư Đảng ủy 
Xã Lạc Hồng 

 

14 Đào Văn Kiểm Chủ tịch Hội Nông dân VN  
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15 Đỗ Văn Quang Chủ tịch Hội cựu chiến binh VN  

16 Đoàn Văn Chiển Phó Bí thư Đảng ủy 

Xã Đình Dù 

 

17 Đỗ Hải Hậu Chủ tịch Hội Nông dân VN  

18 Đỗ Quang Dũng Chủ tịch Hội cựu chiến binh VN  

19 Nguyễn Thị Lõn Phó Bí thư Đảng ủy 

Xã Minh Hải 

 

20 Lê Văn Thành Chủ tịch Hội Nông dân VN  

21 Hồ Ngọc Phúc Chủ tịch Hội cựu chiến binh VN  

22 Đặng Văn Thắng Phó Bí thư Đảng ủy 

Xã Chỉ Đạo 

 

23 Trần Thị Thùy Dương Chủ tịch Hội Nông dân VN  

24 Bùi Văn Tráng Chủ tịch Hội cựu chiến binh VN  

25 Nguyễn Đức Hùng Phó Bí thư Đảng ủy 

Xã Đại Đồng 

 

26 Trịnh Văn Sáu Chủ tịch Hội Nông dân VN  

27 Lê Văn Phúc Chủ tịch Hội cựu chiến binh VN  

28 Đào Văn Thắng Phó Bí thư Đảng ủy 

Xã Việt Hưng 

 

29 Đỗ Xuân Đạo Chủ tịch Hội Nông dân VN  

30 Đỗ Văn Chiên Chủ tịch Hội cựu chiến binh VN  

31 Nguyễn Xuân Khánh Phó Bí thư Đảng ủy 

Xã Lương Tài 

 

32 Đào Duy Tưởng Chủ tịch Hội Nông dân VN  

33 Nguyễn Văn Chung Chủ tịch Hội cựu chiến binh VN  

34 HUYỆN KHOÁI CHÂU   

35 Nguyễn Thế Quảng Phó Bí thư Đảng ủy 

Xã Đại Hưng 

 

36 Đào Thị Hằng Chủ tịch Hội Nông dân VN  

37 Hoàng Quang Phấn Chủ tịch Hội cựu chiến binh VN  

38 Đỗ Xuân Long Phó Bí thư Đảng ủy Xã Hồng Tiến  
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39 Bùi Văn Tuấn Chủ tịch Hội Nông dân VN  

40 Phạm Ngọc Lập Chủ tịch Hội cựu chiến binh VN  

41 Nguyễn Thị Minh Hoàn Phó Bí thư Đảng ủy 

Xã Dạ Trạch 

 

42 Hà Tài Huy Chủ tịch Hội Nông dân VN  

43 Trần Xuân Bần Chủ tịch Hội cựu chiến binh VN  

44 Lê Thế Cường Phó Bí thư Đảng ủy 

Xã Đông Tảo 

 

45 Nguyễn Thuý Hường Chủ tịch Hội Nông dân VN  

46 Nguyên Đạt Xoa Chủ tịch Hội cựu chiến binh VN  

47 Trần Bá Dũng Phó Bí thư Đảng ủy 

Xã  Nhuế Dương 

 

48 Nguyễn Công Khanh Chủ tịch Hội Nông dân VN  

49 Nguyễn Mạnh Dũng Chủ tịch Hội cựu chiến binh VN  

50 Đỗ Nhiệt Tình Phó Bí thư Đảng ủy 

Xã Bình Minh 

 

51 Nguyễn Thị Hằng Chủ tịch Hội Nông dân VN  

52 Nguyễn Văn Kiên Chủ tịch Hội cựu chiến binh VN  

53 Nguyễn Đình Chinh Phó Bí thư Đảng ủy 

Xã Hàm Tử 

 

54 Nguyễn Văn Mát Chủ tịch Hội Nông dân VN  

55 Lê Sĩ Quân Chủ tịch Hội cựu chiến binh VN  

56 Trần Thị Hồng Thắm Phó Bí thư Đảng ủy 

Xã An Vĩ 

 

57 Nguyễn Ngọc Quân Chủ tịch Hội Nông dân VN  

58 Vũ Quang Đỏ Chủ tịch Hội cựu chiến binh VN  

59 Đỗ Quang Tráng Phó Bí thư Đảng ủy 

Xã Đông Kết 

 

60 Nguyễn Đức Quỳnh Chủ tịch Hội Nông dân VN  

61 Vũ Đình Hiếu Chủ tịch Hội cựu chiến binh VN  

62 Nguyễn Danh Tĩnh Phó Bí thư Đảng ủy Thị trấn Khoái Châu  
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63 Nguyễn Việt Kiều Chủ tịch Hội Nông dân VN  

64 Đỗ Thành Đồng Chủ tịch Hội cựu chiến binh VN  

65 Phan Thanh Đăng Phó Bí thư Đảng ủy 

Xã Bình Kiều 

 

66 Đặng Hữu Triển Chủ tịch Hội Nông dân VN  

67 Nguyễn Đình Xoảng Chủ tịch Hội cựu chiến binh VN  

68 Đặng Nhân Nam Phó Bí thư Đảng ủy 

Xã Tứ Dân 

 

69 Nguyễn Thị Thảo Chủ tịch Hội Nông dân VN  

70 Đặng Nhân Thu Chủ tịch Hội cựu chiến binh VN  

71 Đào Đức Long Phó Bí thư Đảng ủy 

Xã Thuần Hưng 

 

72 Nguyễn Nhật Dương Chủ tịch Hội Nông dân VN  

73 Hà Đăng Long Chủ tịch Hội cựu chiến binh VN  

74 Nguyễn Quang Chính Phó Bí thư Đảng ủy 

Xã Tân Châu 

 

75 Nguyễn Quốc Tam Chủ tịch Hội Nông dân VN  

76 Lê Văn Đồng Chủ tịch Hội cựu chiến binh VN  

77 Tường Thế Đoàn Phó Bí thư Đảng ủy 

Xã Đại Tập 

 

78 Phạm Văn Tuân Chủ tịch Hội Nông dân VN  

79 Đỗ Trọng Đoàn Chủ tịch Hội cựu chiến binh VN  

80 Nguyễn Minh Chính  Phó Bí thư Đảng ủy 

Xã Tân Dân 

 

81 Lê Đình Quang  Chủ tịch Hội Nông dân VN  

82 Nguyễn Duy Sản  Chủ tịch Hội cựu chiến binh VN  

83 Phạm Hữu Hùng Phó Bí thư Đảng ủy 

Xã Đông Ninh 

 

84 Nguyễn Huy Thiệp Chủ tịch Hội Nông dân VN  

85 Đỗ Như Hạnh Chủ tịch Hội cựu chiến binh VN  

86 Đoàn Đức Quang Phó Bí thư Đảng ủy Xã Liên Khê  
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87 
Nguyễn Xuân Bình Chủ tịch Hội Nông dân VN  

88 Đoàn Mạnh Thái  Chủ tịch Hội cựu chiến binh VN  

89 Lê Xuân Toản Phó Bí thư Đảng ủy xã 

Xã Ông Đình 

 

90 Vũ Đức Thương Chủ tịch Hội Nông dân VN  

91 Vũ Huy Long PCT Hội Cựu chiến binhVN  

92 Nguyễn Văn Tuấn Phó Bí thư Đảng ủy 

Xã Thành Công 

 

93 Lê Thị Thu Huyền Chủ tịch Hội Nông dân VN  

94 Lê Văn Thuấn Chủ tịch Hội cựu chiến binh VN  

95 Nguyễn Thị Vui Phó Bí thư Đảng ủy 

Xã Chí Tân 

 

96 Đỗ Bá Cường Chủ tịch Hội Nông dân VN  

97 Nguyễn Đình Khoa Chủ tịch Hội cựu chiến binh VN  

98 Dương Thị Liễu Phó Bí thư Đảng ủy 

Xã Dân Tiến 

 

99 Nguyễn Văn Trọng Chủ tịch Hội Nông dân VN  

100 
Đỗ Đình Nguyên Chủ tịch Hội cựu chiến binh VN  

101 Hoàng Thị Hồng Lê Phó Bí thư Đảng ủy 

Xã Đồng Tiến 

 

102 Nguyễn Thị Miên Chủ tịch Hội Nông dân VN  

103 Hoàng Văn Tưởng Chủ tịch Hội cựu chiến binh VN  

104 Đỗ Thị Hải Phó Bí thư Đảng ủy 

Xã Phùng Hưng 

 

105 Trần Xuân Âu Chủ tịch Hội Nông dân VN  

106 Bùi Sỹ Đương Chủ tịch Hội cựu chiến binh VN  

107 Phan Văn Mão Phó Bí thư Đảng ủy 

Xã Việt Hòa 

 

108 Nguyễn Quang Xuyên Chủ tịch Hội Nông dân VN  

109 Trần Văn Huế Chủ tịch Hội cựu chiến binh VN  
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 HUYỆN MỸ HÀO   

110 Đặng Văn Vinh Phó Bí thư Đảng ủy 

Phường Bần Yên Nhân 

 

111 Ngô Đức Khải Chủ tịch Hội Nông dân VN  

112 Nguyễn Trọng Tuấn Chủ tịch Hội cựu chiến binh VN  

113 Vũ Đức Hoàn Phó Bí thư Đảng ủy 

Phường Nhân Hòa 

 

114 Vũ Đức Hoan Chủ tịch Hội Nông dân VN  

115 Nguyễn Văn Hiệp Chủ tịch Hội cựu chiến binh VN  

116 Nguyễn Thị Mỹ Anh Phó Bí thư Đảng ủy 

Phường Phan Đình Phùng 

 

117 Đặng Văn Tới Chủ tịch Hội Nông dân VN  

118 Đào Văn Vui Chủ tịch Hội cựu chiến binh VN  

119 Lê Quang Thủy Phó Bí thư Đảng ủy 

Xã Cẩm Xá 

 

120 Đỗ Xuân Bẩy Chủ tịch Hội Nông dân VN  

121 Khúc Văn Ngọc Chủ tịch Hội cựu chiến binh VN  

122 Đặng Xuân Thứ Phó Bí thư Đảng ủy 

Xã Dương Quang 

 

123 Nguyễn Thị Bình Chủ tịch Hội Nông dân VN  

124 Đặng Xuân Tình Chủ tịch Hội cựu chiến binh VN  

125 Đặng Hồng Hưng Phó Bí thư Đảng ủy 

Phường Dị Sử 

 

126 Lê Văn Đạt Chủ tịch Hội Nông dân VN  

127 Phạm Đăng Khoa Chủ tịch Hội cựu chiến binh VN  

128 Phạm Sỹ Ánh Phó Bí thư Đảng ủy 

Phường Phùng Chí Kiên 

 

129 Nguyễn Nam Công Chủ tịch Hội Nông dân VN  

130 Nguyễn Khắc Hàn Chủ tịch Hội cựu chiến binh VN  

131 Trần Đăng Khoa Phó Bí thư Đảng ủy 
Xã Hưng Long 

 

132 Phạm Đình Cảnh Chủ tịch Hội Nông dân VN  
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133 Lương Văn Tuấn Chủ tịch Hội cựu chiến binh VN  

134 Phạm Huy Hoàng Chủ tịch Hội Nông dân VN 
Phường Bạch Sam 

 

135 Phạm Minh Thi  Chủ tịch Hội cựu chiến binh VN  

136 Nguyễn Hữu Công Phó Bí thư Đảng ủy 

Xã Xuân Dục 

 

137 Dư Đức Tuấn Chủ tịch Hội Nông dân VN  

138 Nguyễn Công Hoan Chủ tịch Hội cựu chiến binh VN  

139 Trần Huy Thuấn Phó Bí thư Đảng ủy 

Xã Ngọc Lâm 

 

140 Lê Ngọc Thơ Chủ tịch Hội Nông dân VN  

141 Nguyễn Văn Đàm Chủ tịch Hội cựu chiến binh VN  

142 Bùi Danh Đức Phó Bí thư Đảng ủy 

Phường Minh Đức 

 

143 Phạm Đắc Tiệp Chủ tịch Hội Nông dân VN  

144 Nguyễn Phụng Thành Chủ tịch Hội cựu chiến binh VN  

145 Đào Quốc Duy Phó Bí thư Đảng ủy 

Xã Hòa Phong 

 

146 Võ Đông Giang Chủ tịch Hội Nông dân VN  

147 Cao Quang Hưng Chủ tịch Hội cựu chiến binh VN  
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